
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 103 200.1 109 208.7 618 877.0 105.82 96.31 107.2

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  611.9  605.0 3 340.4 98.87 129.94 87.3

Kinh tế tư nhân 63 099.3 65 353.8 341 386.4 103.57 95.42 108.76

Kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 39 488.8 43 249.9 274 150.1 109.52 97.34 105.59

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản 3 088.0 2 731.0 11 863.1 88.44 208.06 180.81

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm  229.8  254.4 1 491.2 110.70 94.84 94.16

Sản phẩm gỗ  370.0  390.0 1 540.0 105.41 120.00 111.68

Giấy và các sản phẩm từ giấy  715.8  707.0 4 600.1 98.78 99.95 91.82

Xơ, sợi dệt các loại 16 764.8 16 842.8 82 861.7 100.47 148.36 150.46

Hàng dệt, may 61 529.6 70 264.7 385 500.3 114.20 89.28 99.13

Sản phẩm gốm, sứ 2 574.4 1 539.9 9 638.5 59.82 143.99 155.31

Sắt thép  832.8  885.0 4 138.8 106.27 165.33 122.07

Sản phẩm từ sắt thép 1 285.0 1 490.0 13 533.4 115.95 99.33 116.24

Máy vi tính, sản phẩm điện tử 

và linh kiện  399.3 400.0 3 885.1 100.18 58.42 118.86

Hàng hóa khác 14 535.7 12 845.9 95 918.5 88.38 78.81 104.49

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch 97 132.1 97 475.6 647 725.2 100.35 104.73 119.54

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước  181.3  204.0 1 868.5 112.51 51.96 97.94

Kinh tế tư nhân 52 893.7 57 489.4 372 788.5 108.69 134.65 136.21

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 44 057.1 39 782.2 273 068.2 90.30 79.58 102.56

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thủy sản  109.7  280.8 1 870.7 255.90 780.00 269.32

Xăng dầu các loại 36 611.0 22 831.0 38 000.0 23 967.5 287 032.8 169 077.2 104.98 151.63 84.36 121.50

Hóa chất  546.1  363.8 2 346.2 66.62 9.92 15.21

Chất dẻo nguyên liệu  85.0  165.0  180.0  217.0 7 901.3 7 717.9 131.49 150.67 562.17 852.93

Bông các loại 2 678.1 4 037.6 4 370.0 7 594.9 18 107.5 31 808.2 188.11 205.62 142.48 141.20

Xơ, sợi dệt  582.0  923.8  705.0 1 308.6 14 939.3 27 382.4 141.66 37.31 115.17 121.19

Vải các loại 27 593.9 23 974.3 162 116.9 86.88 79.19 102.44

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 12 968.6 11 833.8 66 525.4 91.25 98.26 118.55

Phế liệu sắt thép 53 842.8 20 716.3 54 000.0 20 520.0 303 297.4 110 945.0 99.05 183.68 160.22 205.79

Sắt thép các loại  434.6  433.9  525.0  516.4 5 737.3 6 469.2 119.02 34.89 91.34 88.19

Máy vi tính, sản phảm điện tử  112.9  150.0 1 244.3 132.84 109.92 126.15

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác  387.7  254.0 8 458.5 65.51 88.09 382.97

Hàng hoá khác 4 778.5 4 720.1 45 043.1 98.78 48.57 82.34

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD
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